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A. Giới thiệu 

Tài nguyên thông tin của các thư viện Việt nam hiện nay khá phong phú về chủng loại, 
môn loại và chuyên ngành, tuy vậy việc lưu trữ còn phân tán, riêng lẻ trong từng thư 
viện. Mỗi thư viện đều có kho tài nguyên là các tài liệu, tư liệu, sách, tạp chí, luận văn, 
bài giảng … dưới dạng bản in, một số tài liệu đã được số hóa và có thể được trang bị các 
cơ sở dữ liệu chuyên ngành trực tuyến. Tuy nhiên tất cả đều được biên mục thành các 
biểu ghi thư tịch và được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu riêng lẻ của từng đơn vị. Mỗi thư 
viện hoạt động như một ốc đảo, không liên kết, không phối hợp với thư viện bạn để tạo 
thành mạng lưới thư viện, bổ sung, chia sẻ thông tin cho nhau. Tài nguyên chuyên dụng 
như các bản sách quý hiếm và cơ sở dữ liệu chuyên ngành hẹp hoặc tri thức tổng hợp 
thông thường giá rất cao, các thư viện không thể tự trang bị. Nhưng ngược lại các độc giả 
của thư viện cũng không thường xuyên khai thác các tài liệu này. Các thư viện hoặc hiệp 
hội thư viện có khả năng cùng mua sắm các tài nguyên này, nhưng không thể sử dụng 
chung do chưa có khả năng liên thông cùng khai thác. Một số thư viện có các thông tin 
điện tử chuyên ngành, nhưng không có khả năng cung cấp trực tuyến có mục lục, có khả 
năng tổng hợp, sao trích, tìm kiếm theo chủ đề, từ khóa … cho các thư viện khác. Chính 
những điều đó tạo nên khoảng cách rất lớn giữa độc giả và tài nguyên thông tin thư viện, 
kho kiến thức cứ thế mà mai một theo năm tháng. 
 
Như vậy có một nhu cầu rất rõ ràng của các thư viện về tài nguyên thông tin đó là sự liên 
thông, liên kết giữa các thư viện. Tài nguyên thông tin giữa các thư viện cần được chia 
sẻ, trao đổi, dùng chung, cùng đầu tư mua sắm … nhằm xây dựng kho tài nguyên thông 
tin phong phú cho từng thư viện đồng thời tiết kiệm chi phí đầu tư cục bộ. Đó cũng chính 
là những nhu cầu thiết yếu đưa đến việc cần phải xây dựng một Mạng Cộng đồng công 
cụ thư tịch (CĐCCTT) nhằm hỗ trợ, cung cấp thông tin, công cụ và điều hoà hính sách 
liên thông để hỗ trợ cho các thư viện trong quá trình phát triển và xây dựng liên thông 
với các thư viện khác, góp phần đẩy mạnh phát triển ngành Thư viện, hỗ trợ nâng cao 
chất lượng đào tạo giáo dục Việt Nam. 
 
Mạng CĐCCTT là một tổ chức phi lợi nhuận (kinh doanh không vì lợi nhuận cho các chủ 
sở hữu, mà để duy trì và mở rộng hoạt động cộng đồng), hướng đến việc tổ chức các 
nhóm chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Thư viện, Báo chí – Xuất bản, CNTT và 
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truyền thông, … nhằm đề xuất, xây dựng, chuẩn hoá các tiêu chuẩn ngành và công nghệ 
ưu việt đã được áp dụng rộng rãi trên thế giới cho ngành thư viện Việt Nam. Tiêu chí 
quan trọng mà Mạng Cộng đồng mong muốn đạt được là hình thành một kho lưu trữ 
nguồn tài nguyên thông tin được tổ chức theo chuẩn quản lý thư viện – lưu trữ – truy cập 
hiện đại và mạng lưới các thư viện thành viên nhằm hỗ trợ cho sự lan toả của thông tin, 
kiến thức và tri thức nhanh chóng nhất đến người dùng. Bên cạnh đó, nhiệm vụ của Mạng 
Cộng đồng là nơi cung cấp các bài giảng, bài học, bài tập, … phục vụ cho công tác đào 
tạo huấn luyện, nâng cao thường xuyên các kỹ năng và năng lực nghiệp vụ của thành viên 
cộng đồng. Đối với các thư viện, thì việc tham gia vào tổ chức này không những đóng 
góp cho sự phát triển của ngành thư viện Việt Nam mà các thành viên này sẽ đạt được 
những lợi ích đáng kể trong việc mang về nguồn thu cho thư viện cũng như quảng bá 
hình ảnh thư viện rộng rãi đến người sử dụng. 
 
B. Dịch vụ của mạng CĐCCTT 

Mạng CĐCCTT bước đầu cung cấp các dịch vụ như sau: 
• Dịch vụ tư vấn: tư vấn xây dựng dự án và tư vấn nhận tài trợ từ các tổ chức trong 

nước và ngoài nước. 
• Cung cấp tài nguyên: cung cấp các tài nguyên từ tài nguyên in ấn tới tài nguyên 

số, danh mục các ấn phẩm tài nguyên, danh mục các thống kê về việc sử dụng ấn 
phẩm, tài nguyên của những thư viện khác, danh mục nhu cầu của cá nhân và 
nguồn thông tin của các đối tượng, danh mục các đối tác các tổ chức trong và 
ngoài nước. 

• Trao đổi biểu ghi, bộ sưu tập: các trường có thể tự biên mục hoặc cũng có thể 
trao đổi biểu ghi biên mục với những thư viện thành viên khác để tiết kiệm chi phí. 
Các bộ sưu tập số cũng có thể được trao đổi giữa các trường với một số chi phí 
nhất định hoặc không tính phí. 

• Xử lý sách: dịch vụ xử lý sách bao gồm mô tả AACR2, phân loại DDC, biên mục 
đề mục, bổ sung, xếp giá, nhãn và mã vạch cho từng cuốn sách. 

• Cung cấp công cụ phần mềm và dịch vụ: cung cấp những dịch vụ cao cấp như 
quản trị mạng máy tính, bảo trì hệ thống, sao lưu dữ liệu, cho thuê/cung cấp phần 
mềm công cụ giúp giảm rất lớn chi phí cho thư viện. 

• Sao chép tài liệu: với nguồn tài liệu in ấn khổng lồ có trong từng thư viện thành 
viên, độc giả có thể xác định được tài liệu mà mình muốn ở thư viện nào, thay vì 
phải đi tới thư viện có tài liệu đó yêu cầu thì họ có thể chỉ đặt vấn đề yêu cầu sao 
chép thông qua mạng CĐCCTT. Độc giả gởi yêu cầu sao chép tài liệu, mạng Cộng 
đồng sẽ thông báo cho thư viện có tài liệu đó và quyền quyết định được phép sao 
chép hay không phục thuộc hoàn toàn vào thư viện có tài liệu. 

• Kho dữ liệu dùng chung: tổ chức, lưu trữ tất cả tài nguyên thông tin của các thư 
viện thành viên, đồng thời cung cấp công cụ tìm kiếm theo chủ đề đề mục, từ 
khóa, tác giả… giúp độc giả dễ dàng xác định tài nguyên thông tin cần tìm mà 
không phải dò dẫm tìm kiếm trong từng kho tài nguyên thư viện thành viên cũng 
như mạng internet. 



Hội thảo quốc tế về thư viện – TP. HCM 20/02/2009 

Đào tạo nghiệp vụ chuẩn hóa ngành Thư viện - Thông tin 76 

• Đào tạo và huấn luyện: cung cấp các dịch vụ đào tạo trực tuyến nhằm tiết kiệm 
chi phí đi lại ăn ở so với cách đào tạo truyền thống trước đây. Các dịch vụ đào tạo 
trực tuyến sử dụng các nguồn tư liệu, thông tin của kho dữ liệu chung của mạng 
CĐCCTT. 

 
C. Mô hình tổ chức, vận hành 

Mạng CĐCCTT sẽ phải tổ chức kho dữ liệu chung, quản lý tất cả các thông tin về biểu 
ghi, các tài nguyên thông tin được thu thập từ các thư viện thành viên, các nguồn cơ sở 
dữ liệu trực tuyến quốc tế, cũng như tất cả các chính sách liên thông và hệ thống phần 
mềm quản lý tập trung cung cấp môi trường khai thác, trao đổi thông tin và liên kết các 
thư viện thành viên cộng đồng lại với nhau. 

Mạng CĐCCTT sẽ đứng ra thương thảo với các thư viện thành viên nhằm có được những 
biểu ghi thư tịch, những bộ sưu tập số dùng để trao đổi (thu phí hoặc miễn phí) giữa các 
thư viện.  

Các nguồn cơ sở dữ liệu thông tin khác trên internet (thu phí hoặc miễn phí) sẽ được xem 
xét và đưa vào kho dữ liệu chung phục vụ các thư viện thành viên. Các nguồn cơ sở dữ 
liệu bao gồm: danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành, danh mục các tạp chí ngoại 
văn chuyên ngành, cơ sở dữ liệu trực tuyến, các nguồn tài nguyên thông tin nội sinh (như 
bài giảng trực tuyến, bài tập trực tuyến, các bộ sưu tập số , v.v) 

Các hệ thống thư viện thành viên sẽ gắn kết vào mạng CĐCCTT thông qua các chuẩn kết 
nối qui định. Tất cả các đối tượng người dùng: độc giả, cán bộ thư viện, các đối tượng 
khác sẽ khai thác các dịch vụ thông qua cổng kết nối của mạng CĐCCTT này. Việc khai 
thác các dịch vụ của người dùng sẽ dựa trên các chính sách liên thông do Ban chấp hành 
mạng CĐCCTT soạn thảo và thống nhất với các thư viện thành viên. 

Để cung cấp giải pháp phần mềm phục vụ hoạt động của mạng CĐCCTT đáp ứng các 
tiêu chí nêu trên, vừa qua cty IeSVN đã phối hợp cùng thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên 
TP.HCM (Gralib) cho ra đời hệ thống phần mềm quản lý tài nguyên thông tin mới - 
iPorlibNG (thế hệ kế tiếp của iPortlib). Đây là một phần mềm hỗ trợ đắc lực cho việc 
quản lý Thư viện điện tử và Thư viện số với nhiều tính năng theo chuẩn quốc tế, qui trình 
chặc chẽ và dễ dàng sử dụng. Sản phẩm bao gồm các môđun chức năng phục vụ tất cả 
các qui trình tác nghiệp của công tác quản lý Thư viện và quản lý tài nguyên thông tin 
dạng in ấn và dạng số, dựa trên một cơ sở dữ liệu chung trong toàn bộ hệ thống. Ngoài ra 
với tính năng mở nên dễ dàng liên kết với các phần mềm khác, iPortlibNG tạo điều kiện 
trao đổi, kết xuất thông tin, thống nhất nghiệp vụ quản lý thư viện. 
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Mô hình kết nối của các thư viện thành viên trong mạng CĐCCTT 

iPortlibNG đảm bảo các chuẩn trao đổi dữ liệu và chuẩn kết nối thư viện thành viên: 
• Biên mục: theo chuẩn biên mục, phân loại quốc tế như MARC21, Dublin Core, 

DDC,.... 
• Độc giả: quản lý người sử dụng tại thư viện của mình cũng như khả năng tra cứu 

quản lý độc giả của các thư viện thành viên khác. 
• Lưu hành: quản lý từng cuốn sách mượn trả của từng độc giả, ngoài ra hỗ trợ việc 

mượn liên thư viện tuân thủ chuẩn mượn liên thư viện quốc tế ISO 
ILL10160/10161. 

• Tra cứu mục lục trực tuyến: hỗ trợ tra cứu nhanh, tra cứu từng loại ấn phẩm, tra 
cứu theo Z39.50, hiển thị theo nhiều định dạng như tóm lược, chi tiết MARC, 
Dublin Core, có khả năng trao đổi biểu ghi và tìm kiếm biểu ghi với thư viện khác. 

• Tài nguyên số: quản lý đa dạng các loại tài liệu (Word, Pdf, PowerPoint, các tập 
tin hình ảnh, âm thanh, phim,..) kể cả các tài liệu phức hợp. Hỗ trợ chuẩn kết nối 
JSR170, phương thức khai thác tài nguyên thông qua WebDAV, CIFS, HTTP; 
giao thức tìm kiếm liên thư viện, tạo lập và trích xuất bộ sưu tập.  

• Phát hình đồng bộ: phát hình ảnh, âm thanh theo nhiều chế độ như broadcast, 
unicast, on-demand,.., hỗ trợ thu và mã hóa audio, video từ nhiều nguồn khác 
nhau. 
 



Hội thảo quốc tế về thư viện – TP. HCM 20/02/2009 

Đào tạo nghiệp vụ chuẩn hóa ngành Thư viện - Thông tin 78 

 
Kết luận 

Việc ra đời của Mạng Cộng đồng công cụ thư tịch sẽ đánh dấu cho sự phát triển vượt 
bậc của ngành thư viện Việt Nam, tiến theo sự phát triển và hòa nhập cùng thư viện thế 
giới. Mạng CĐCCTT sẽ làm thay đổi quan điểm của nhiều người khi nghĩ về thư viện như 
một nơi buồn tẻ, đơn điệu, mà nơi đây sẽ chuyển đổi thành trung tâm tài nguyên thông tin 
cộng đồng hiện đại, nơi cung cấp nền tảng kiến thức lớn nhất cho công tác đào tạo, 
nghiên cứu và các hoạt động phát triển khoa học công nghệ. Nó đóng vai trò lớn trong 
việc thúc đẩy nâng cao chất lượng quản lý của các thư viện hiện nay, quảng bá hình ảnh 
thư viện rộng rãi đến người sử dụng. Đồng thời cung cấp một môi trường học tập đa 
dạng, tài liệu phong phú, công tác tra cứu, mượn/trả tài liệu thuận lợi, nhanh chóng,.. 
giúp độc giả chủ động hơn trong việc tiếp cận kho tài nguyên thông tin trong và ngoài 
nước, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong giáo dục Việt Nam. 
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